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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày  28   tháng 11  năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tân An – Trà Linh, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, thuộc dự án Giao thông nông thôn 3, phần vốn bổ sung.
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 4969/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2005 của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư dự án Giao thông nông thôn 3 bằng vốn vay Ngân hàng thế giới (WB), vốn viện trợ không hoàn lại của Chính Phủ Anh;

Căn cứ Công văn số 1838/BGTVT-KHĐT ngày 06/4/2006 và Công văn số 3326/BGTVT-KHĐT ngày 09/6/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt cơ chế thực hiện dự án và lập Hồ sơ dự án đầu tư phần vốn bổ sung Dự án Giao thông nông thôn 3 vốn vay WB;

Theo Công văn số 2289/UBND-KTN ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất danh mục và lập dự án đầu tư phần vốn bổ sung các tuyến đường thuộc dự án Giao thông nông thôn 3;

Xét Tờ trình số 1158/TTr-SGTVT ngày 03/11/2011 của Sở Giao thông Vận tải phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đường Tân An - Trà Linh, huyện Hiệp Đức, thuộc dự án Giao thông nông thôn 3, vốn vay WB (vốn bổ sung); 

Theo ý kiến tham gia thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 954/SGTVT-KHTC ngày 20/9/2011 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 486/TTr-SKHĐT ngày 24 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Tân An – Trà Linh, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, thuộc dự án Giao thông nông thôn 3, phần vốn bổ sung, với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đường Tân An – Trà Linh, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

- Dự án Giao thông nông thôn 3, phần vốn bổ sung.

2. Chủ đầu tư: Bộ Giao thông Vận tải.

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 6.

- Ban QLDA GTNT Quảng Nam triển khai thực hiện quản lý dự án (trên cơ sở hợp đồng và ủy thác của Ban Quản Lý dự án 6).
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trí Thành.

4. Địa điểm: Huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn, tạo điều kiện đi lại cho nhân dân và giao lưu hàng hóa được thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Cấp đường: Đường giao thông nông thôn loại A, theo TCN210-92.

- Nền đường rộng 5m, mặt đường rộng 3,5m (mặt đường nhựa) và 4,5m. (mặt đường bê tông xi măng).

- Độ dốc dọc lớn nhất
: Imax = 10%.

- Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất: Rmin = 30m.

- Kết cấu áo đường

: Cấp cao A2.

- Mô đuyn đàn hồi

: Eyc = 100Mpa.

- Tải trọng tính toán: 


+ Áo đường: Trục 100KN (áo đường mềm) và trục 9,5Tấn (áo đường cứng).

+ Công trình cống

: H18 – X60.

+ Công trình cầu

: 0,65*HL93.

- Khổ cầu, cống bằng bề rộng nền đường.

- Tần suất thiết kế

: Ngập lũ hàng năm.

- Qui mô công trình
: Vĩnh cửu.


* Giải pháp kỹ thuật: 
a) Bình đồ: Điểm đầu tại Km2+00 đường trục chính thị trấn Tân An, điểm cuối tại Km6+817 (giáp với đường nhựa hiện trang của tuyến). Hướng tuyến bám theo đường hiện trạng để hạn chế việc đền bù giải phóng mặt bằng. Tổng chiều dài đoạn tuyến là 6817m. 

b) Trắc dọc: Thiết kế trên cơ sở bám theo đường tự nhiên để tận dụng lại nền đường cũ. Đối với những đoạn qua đồi dốc, thiết kế đào hạ nền để đảm bảo đi lại êm thuận, đảm bảo an toàn giao thông. Riêng đoạn đầu tuyến đã có mặt đường nhựa cũ thiết kế tăng cường lớp thấm nhập nhựa.

c) Trắc ngang:

- Đoạn thấp nhập nhựa: 5,0m(nền) = 3,5m(mặt) + 2x0,75m(lề đường).

+ Dốc ngang mặt đường là 3 %, lề đường là 4 %; 

+ Mái ta luy đào là 1/1, mái ta luy đắp là 1/1,5.

- Đoạn bê tông xi măng: 5,0m(nền) = 4,5m(mặt) + 2x0,25m(lề).

+ Dốc ngang mặt đường là 2 %, lề đường là 4 %; 

+ Mái ta luy đào là 1/1, mái ta luy đắp là 1/1,5.

+ Rãnh dọc dạng hình thang, đáy lớn dày 1,2m, đáy nhỏ 0,4m, chiều sâu 0,4m. Một số đoạn có dốc dọc lớn hơn 6%, gia cố rãnh bằng bê tông M150 sỏi 4x6 dày 15cm.

- Kết cấu nền mặt đường:

+ Nền đường: Đối với những đoạn nền đào lu lèn đạt độ chặt K=0.98. Đối với những đoạn đường đắp thì đắp đất đầm chặt K.95, riêng 30cm trên cùng đầm chặt K=0.98.

+ Kết cấu áo đường: 

. Đoạn từ Km0 – Km0+497,84 thiết kế tăng cường lớp thấm nhập nhựa dày 6cm trên mặt đường cũ.

. Mặt đường thấm thập nhựa: Lớp đá dăm thấm nhập nhựa dày 6cm tiêu chuẩn 6,0 Kg/m2. Cấp phối đá dăm loại 1 dày 25cm.

. Mặt đường bê tông xi măng: Tấm bê tông xi măng M300 đá 1x2 dày 22cm. Lớp đệm cát dày 2cm. Lớp móng bằng cấp phối đá dăm dày 20cm. 

+ Hệ thống thoát nước: 

. Cống tròn: Đốt cống BTCT M200 đá 1x2, móng dăm sạn đệm dày 30cm. Tường đầu, tường cánh bằng bê tông M150 đá 2x4. Móng tường đầu, tường cánh, sân cống, chân khay, gia cố thượng hạ lưu bằng bê tông M150 đá 4x6 trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm.

. Cống bản: Bản cống BTCT M.250 đá 1x2. Mũ cống BTCT M.200 đá 1x2. Thân cống, tường cánh bằng bê tông M150 đá 2x4. Móng cống, tường cánh, sân cống, chân khay, gia cố thượng hạ lưu bằng bê tông M150 đá 4x6.

. Cầu bản: Bằng BTCT M30 đá 1x2, gờ chắn bánh bằng BTCT M20 đá 1x2.  Phần hạ bộ: Mũ mố bằng BTCT M20 đá 1x2. Thân mố và tường cánh BTCT đá 2x4 M16. Móng mố bằng bê tông đá 4x6 M16. Tấm bê tông đầu cầu có gia cường lưới thép để thay thế bản dẫn. Tại đầu cầu có lớp giảm tải bằng cấp phối đá dăm. 

- Thiết kế đảm bảo an toàn giao thông: Cắm biển báo, cọc tiêu theo điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN237-01.

8. Diện tích sử dụng đất: 7,7ha.
9. Phương án xây dựng: Nâng cấp cải tạo.

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Phạm vi của dự án phần lớn là đất nông nghiệp, cây cối, hoa màu không có nhà cửa nên không phải bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.

11. Tổng mức đầu tư 



: 23.905.504.000 đồng.
Trong đó:

- Chi phí xây lắp 




: 16.802.781.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án



:      317.428.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

:   1.963.323.000 đồng;
- Chi phí khác




:      203.863.000 đồng;


- Chi phí đền bù GPMB (tạm tính)

:   1.500.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng 



:   3.118.109.000 đồng.
12. Nguồn vốn đầu tư:  Vốn vay Ngân hàng thế giới (WB), vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Anh và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

14. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2011.
15. Phương thức thực hiện dự án: Theo quy định Nhà nước về đấu thầu.
Điều 2. Phân công trách nhiệm: 

  
 - Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán xây dựng công trình; trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu về nguồn vốn đầu tư, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể đảm bảo tính khả thi, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án; thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản và thanh, quyết toán vốn công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; tổ chức khớp nối các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

- Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai, giám sát việc sử dụng đất đúng mục đích.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi quá trình triển khai thực hiện dự án.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, KTN.
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